
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 11, Ngõ 21 Phố Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

20/10/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CHÂU ANH PHƯƠNG

0110155447

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn bánh ngọt

4632

2. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết: 
- Bán buôn hàng may mặc; 
- Bán buôn giày dép.

4641

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: 
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác;
- Bán buôn tinh dầu;
- Bán buôn mỹ phẩm;
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;
- Bán buôn các sản phẩm thực phẩm chức năng.

4649(Chính)

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh (trừ 
mặt hàng Nhà nước cấm)

8299

6. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản

6810

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 
CHÂU ANH PHƯƠNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: CHAU ANH PHUONG SERVICE AND 
TRADING JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: CHAU ANH PHUONG SERVICE AND TRADING., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0839948789
Email: hangngan90@gmail.com

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 100.000

7. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết: - Môi giới bất động sản, Tư vấn bất động sản (Trừ 
Đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất) 

6820

8. Bán buôn tổng hợp
(trừ bán buôn hóa chất, khí dầu mỏ hóa lỏng LPG, dầu nhớt 
cặn, vàng miếng, súng, đạn loại dùng đi săn hoặc thể thao và 
tiền kim khí) (trừ loại Nhà nước cấm)

4690

9. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ hoạt động đấu giá tài sản)

4791

10. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

11. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(trừ cửa hàng ăn uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn nhanh) (không 
bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường)

5610

12. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng
(phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới...)

5621

13. Dịch vụ phục vụ đồ uống
(không bao gồm kinh doanh quán bar)

5630

14. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

15. Phá dỡ 4311

16. Chuẩn bị mặt bằng
(Không gồm dịch vụ nổ mìn; hoạt động rà phá bom, mìn)

4312

17. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên 
doanh;
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ bánh ngọt .

4772

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 QUÁCH MINH 
TÂM

Căn hộ 1506, Toà 
S302, Chung cư 
Vinhomes Smart 
City, Đường Đại 
Lộ Thăng Long, 
Phường Tây Mỗ, 
Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

30.000 300.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 30.000 300.000.000 30,000

0380940145
57

2 LÊ DUY 
ĐÔNG

Căn hộ 08.01, 
Tầng 8, Tòa nhà 
Eurowindow, Khu 
đô thị 
Eurowindow 
Garden City 
(EGC), Phường 
Đông Hương, 
Thành phố Thanh 
Hoá, Tỉnh Thanh 
Hoá, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.000 20.000.000 2,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 2.000 20.000.000 2,000

0380890492
76
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3 QUÁCH 
HẰNG NGÂN

Căn hộ 08.01, 
Tầng 8, Tòa nhà 
Eurowindow, Khu 
đô thị 
Eurowindow 
Garden City 
(EGC), Phường 
Đông Hương, 
Thành phố Thanh 
Hoá, Tỉnh Thanh 
Hoá, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

68.000 680.000.000 68,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 68.000 680.000.000 68,000

0381900351
87

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038094014557
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Căn hộ 908, Toà CT2, Chung cư D22, Bộ Tư Lệnh Bộ Đội Biên 
Phòng, Số 62 Phố Trần Bình, Tổ 27, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Căn hộ 1506, Toà S302, Chung cư Vinhomes Smart City, Đường Đại Lộ 
Thăng Long, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   QUÁCH MINH TÂM Nam

26/03/1994 Mường Việt Nam

14/04/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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